Tiết 71: 
ÔN TẬP THƠ VÀ TRUYỆN HIỆN ĐẠI
I. Bảng thống kê
	STT
	TÊN VB
	TÁC GIẢ
	NĂM ST
	NỘI DUNG

	

1
	

Làng
	

Kim Lân
	

1948
	Qua tâm trạng đau xót tủi hổ của ông Hai ở nơi tản cư khi nghe tin đồn  làng mình theo giặc. Truyện thể hiện tình yêu làng quê sâu sắc thống nhất với lòng yêu nước và tinh thần kháng chiến của người nông dân.

	

2 
	

Lặng lẽ SaPa
	

Nguyễn Thành Long
	

1970
	Cuộc gặp gỡ tình cờ giữa ông hoạ sĩ, cô kĩ sư mới ra trường với người thanh niên làm việc một mình trên trạm khí tượng cao Sapa. Truyện ca ngợi những người lao động thầm lặng, cách sống cao đẹp cống hiến sức mình cho đất nước.

	3
	Chiếc lược
ngà
	Nguyễn Quang Sáng
	1966
	Câu chuyện éo le và cảm động giữa hai cha con: Ông Sáu và bé Thu trong lần về thăm nhà và ở khu căn cứ. Qua đó truyện ca ngợi tình cha con thắm thiết trong hoàn cảnh chiến tranh.


 II. Nhận xét
1. Nhận xét về hình ảnh, đời sống con người Việt Nam qua truyện
- Những nét tiêu biểu của đời sống xã hội và con người Việt Nam với tư tưởng và tình cảm của họ trong những thời kỳ có nhiều biến cố lớn lao.
- Hình ảnh con người Việt Nam thuộc nhiều thế hệ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp Mĩ được thể hiện qua các nhân vật: ông Hai, anh thanh niên, ông Sáu, bé Thu, ba cô gái thanh niên xung phong 
=> T/c chung: yêu quê hương đất nước trung thực hồn nhiên, giản dị sãn sàng cho độc lập dân tộc.
2 Đặc điểm nghệ thuật của các truyện
- Phương thức trần thuật
+ Ngôi kể
+ Ngôn ngữ sinh động
+ Miêu tả tâm lý nhân vật
 - Tình huống truyện 
+ Những tình huống độc đáo
 3. Tình huống truyện
1. “Làng”: Ông Hai – người luôn yêu và tự hào về làng của mình, nghe tin làng Chợ Dầu làm Việt gian theo Pháp.
1. “Lặng lẽ Sa Pa”: Cuộc gặp gỡ bất ngờ, ngắn ngủi giữa ông họa sĩ, bác lái xe, cô kĩ sư và anh thanh niên làm công tác khí tg ở đỉnh núi Yên Sơn.
1. “Chiếc lược ngà”: Ông sáu về thăm nhà, bé Thu nhất định không nhận ba; đến khi Thu nhận ra ba thì đã đến lúc ông Sáu phải trở lại căn cứ.



Tự đọc
Tiết 72:  CỐ HƯƠNG
                                                                                         (Lỗ Tấn)
I. Tìm hiểu chung văn bản:
1.Tác giả:
- Lỗ Tấn (1881 – 1936), là nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc.
- Là nhà tư tưởng, nhà văn hóa lớn.
2. Văn bản:
  Trích trong tập truyện ngắn"Gào thét" viết 1923.
- PTBĐ: Tự sự kết hợp với m/tả, b/cảm, nghị luận.
-Ngôi kể: ngôi thứ nhất
- Bố cục: 3 phần.
II. Đọc- hiểu văn bản:
1. "Tôi" trên đường về quê:
- Cảnh vật làng quê  qua cái nhìn của tôi: thay đổi, tiêu điều, xơ xác, thê lương.
- "Tôi" buồn, xót xa, nuối tiếc
2.  Những ngày ở quê: 
a.  Cảnh vật:
- Hoang vắng,gợi cảm giác buồn.
b. Con  người:
*  Chị  Hai Dương:
- Trong  quá khứ (trong kí ức  của NV "tôi") Là người phụ tốt nết.
- Trong hiện  tại:
Thay đổi hoàn toàn cả về hình dạng lẫn tính nết
* Nhuận Thổ:
-  Trong kí ức:  Là 1 cậu bé nông thôn khoẻ mạnh, lanh lợi, tháo vát, hiểu biết, có t/c bạn bè hồn nhiên
- Trong  hiện  tại:Thay đổi nhiều: già nua, nghèo khó, đần độn, cam chịu số phận thấp hèn.
=> " Tôi" đau xót trước sự đổi thay của cảnh và người ở cố hương.
3. "Tôi" trên đường rời quê:
- Tâm trạng buồn đau vì sự sa sút, nghèo hèn của cố hương
- Hi vọng về con đg mới, c/s mới.
4. Hình ảnh con đường:
   Là k/quát triết lí về c/s của con người từ hiện tai đến tg lai.
III.Tổng kết:
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Tự đọc
Tiết 73:  NHỮNG ĐỨA TRẺ
                             Mac Xin Go - ro - ki                                                            
I. Đọc và tìm hiểu chung
1. Tác giả:
-  Mac Xin Go - ro - ki (1868-1936) nhà văn cách mạng Nga.
2. Văn bản.
- Xuất xứ: - “Những đứa trẻ” là trích đoạn chương IX của tiểu thuyết “Thời thơ ấu nằm trong bộ 3 tự thuật của Mac -xin Go-rơ-ki viết vào năm 1912-1913 (trên 40 tuổi)
II- Tìm hiểu văn bản.
1. Những đứa trẻ sống thiếu tình thương
2. Những quan sát tinh tế.
- 3 đứa trẻ:
+ Như những chú gà con
+ Như những con ngỗng ngoan ngoãn
=> So sánh chính xác tinh tế
-> Hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của 3 người bạn.
3. Chuyện đời thường và chuyện cổ tích
- Chuyện đời thường lồng vào truyện cổ tích
> Những đứa  trẻ 
+ Hiện thực: Những đứa trẻ nào đó trong xã hội lúc đó đều thiếu tình thương đều là những nhân vật vô danh trong cổ tích.
+ Ước mơ: Đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn đángthương khát khao một cuộc sống tốt đẹp, đầy tình cảm gia đình, tình bạn -> sự ngây thơ hồn nhiên của trẻ và mơ ước của chúng.
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Tiết 74:                            ÔN TẬP TẬP LÀM VĂN
I. Các kiểu văn bản và phương thức biểu đạt có liên quan:
1. Thuyết minh:
 Văn bản thuyết minh : trọng tâm là luyện tập việc kết hợp giữa thuyết minh với các biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả.
* Vai trò, tác dụng của các biện pháp NT và yếu tố miêu tả.
 - Thuyết minh là giúp người đọc, người nghe hiểu biết về đối tượng do đó : 
+ Cần phải giải thích các thuật ngữ, các khái niệm có liên quan đến tri thức về đối tượng ; giúp cho người đọc, người nghe dễ dàng hiểu được đối tượng. 
+ Cần phải miêu tả, sử dụng các biện pháp NT hợp lí để giúp người nghe, người đọc có hứng thú khi tìm hiểu về đối tượng , tránh sự khô khan nhàm chán. 
* Phân biệt văn TM có yếu tố miêu tả, tự sự với văn miêu tả, văn tù sù
* Văn bản thuyết minh :
- Trung thành với đặc điểm của đối tượng một cách khách quan, khoa học 
- Cung cấp đầy đủ tri thức về đối tượng cho người đọc, người nghe .
* Văn bản miêu tả : 
- Xây dựng hình tượng về một đối tượng nào đó thông qua quan sát, liên tưởng , so sánh và cảm xúc chủ quan của người viết. 
- Mang đến cho người nghe, người đọc một cảm nhận mới về đối tượng. 
2. Văn bản tự sự : 
- Văn bản tự sự : Trọng tâm là sự kết hợp giữa tự sự với biểu cảm và miêu tả nội tâm, giữa tự  sự với nghị luận. 
- Nhận diện các yếu tố m/tả,  miêu tả nội tâm, nghị luận, đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm, người kể chuyện trong văn bản tự sự. 
- Thấy rõ vai trò, tác dụng của các yếu tố trên trong văn bản tự sự. 
- Kỹ năng kết hợp các yếu tố trên trong một văn bản tự sự.
* Nghị luận trong vb tự sự: 
- Dùng vốn sống trực tiếp (do tuổi đời và hoàn cảnh sống quyết định) và vốn sống gián tiếp (học tập qua sách vở và thu lượm qua các phương tiện thông tin đại chúng) để giải thích một vấn đề nào đó, giúp cho người đọc, người nghe hiểu vấn đề đó.
- Giới thiệu cho người nghe, người đọc hiểu vấn đề theo một quan điểm lập trường nhất định.
- Nhận diện các yếu tố miêu tả, nội tâm, nghị luận, đối thoại và độc thoại, người kể chuyện trong VB tự sự.
- Thấy rõ vai trò, tác dụng của các yếu tố trên trong VB tự sự.
- Kĩ năng kết hợp các yếu tố trên trong mụ̣t VB tù sù.
3. Ngôi kể:
 


Tiết 75:                       ÔN TẬP TẬP LÀM VĂN (tiếp theo)
1. Đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm
a. Đối thoại là hình thức đối đáp, trò chuyện giữa hai hoặc nhiều người.
- Trong VB tự sự, đối thoại được thể hiện bằng các gạch đầu dòng ở đầu lời trao và lời đáp. (Mỗi lượt lời là một gạch đầu dòng).
b. Độc thoại là lời của một người nào đó nói với chính mình hoặc nói với một ai đó trong tưởng tượng. Trong VB tự sự, khi người độc thoại nói thành lời thì phía trước câu nói có gạch đầu dòng.
c. Độc thoại nội tâm 
không nói thành lời, không gạch đầu dòng.
3. Nội dung văn bản tự sự ở lớp 9 giống và khác chương trình lớp dưới :
*  Giống nhau : 
- Văn bản tự sự phải có:
+ Nhân vật chính và một số nhân vật phụ 
+ Cốt truyện : Sự việc chính và một số sự việc phụ .
* Khác nhau: 
- Ở lớp 9 có thêm :
+ Sự kết hợp giữa tự sự với biểu cảm và miêu tả nội tâm.
+ Sự kết hợp giữa tự sự với các yếu tố nghị luận.
+ Đối thoại và độc thoại nội tâm trong tự sự.
+ Người kể chuyện và vai trò của người kể chuyện trong tự sự.
4.  Vì các yếu tố miêu tả, biểu cảm, nghị luận chỉ là các yếu tố phụ có ý nghĩa bổ trợ cho phương thức chính là phương thức tự sự. Khi gọi tên một văn bản, người ta căn cứ vào phương thức biểu đạt chính của văn bản đó. 
- Trong thực tế, ít gặp hoặc không có một văn bản nào “thuần kiết” đến mức chỉ vận dụng một phương thức biểu đạt duy nhất .
- Phương thức tái tạo hiện thực bằng cảm xúc chủ quan : Văn bản miêu tả .
- Phương thức lập luận : Văn bản nghị luận.
- Phương thức tác động vào cảm xúc : Văn bản biểu cảm .
- Phương thức cung cấp tri thức về đối tượng : Văn bản thuyết minh .
[bookmark: _GoBack]- Phương thức tái tạo hiện thực bằng nhân vật và cốt truyện : Văn bản tự sự ( Nếu không hiểu theo nghĩa tương đối, không nên tuyệt đối hoá ranh giới giữa các phương thức một cách cực đoan). 
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